ĐỀ KHTN 7 MÔN SINH HỌC

I /TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
 Lựa chọn đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C hoặc D trong các câu sau:

Câu 1. Phế quản, phổi thuộc vào hệ cơ quan nào trong cơ thể người

A.Hệ vận động               B. Hệ bài tiết           C. Hệ hô hấp                     C. Hệ tiêu hóa

Câu 2.Hệ cơ quan nào có chức năng lọc máu để loại bỏ các chất độc hại , dư thừa

A. Hệ tuần hoàn              B. Hệ hô hấp          C. Hệ bài tiết             D. Hệ tiêu hóa

Câu 3. Tim có vai trò gì trong  hệ tuần hoàn 

A. Bơm máu đi        B. Hút máu về.      C. Dẫn máu tới tế bào.   

D.Bơm máu đi, hút máu về.

Câu 4. Đâu không phải là một tuyến tiêu hóa

A. Tuyến nước bọt               B. Tuyến sữa                C. Tuyến ruột            D. Tuyến vị

Câu 5. Thần kinh trung ương gồm

A. Não bộ           B. Tủy sống           C. Dây thần kinh            D. Não bộ và tủy sống.

Câu 6: Thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ở

         A. Dạ dày      
B. Ruột non            C. Khoang miệng 
          D. Ruột già.

Câu 7. Ruột già có chức năng gì

A.Hấp thụ nước               B. Tiêu hóa                C. Tiết dịch vị               C. Tiết dịch mật 

Câu 8. Tuyến yên nằm ở đâu trên cơ thể

A.Cổ                        B. Trên thận                         C. Trên nền sọ                 D. Ngực 

Câu 9. Thiếu chất nào trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ gây ra bệnh bướu cổ

A. Iôt                      B. Muối ăn               C. Chất đạm               D. Tinh bột            
Câu 10. Dấu hiệu chính thức khi bước vào tuổi dậy thì

A.Lớn nhanh, cao vượt             B. Bắt đầu có kinh nguyệt ở nữ, xuất tinh lần đầu ở nam.          

C.Mọc lông mu                         D. Tuyến mồ hôi và tuyến nhờn phát triển

II. TỰ LUẬN
Câu 1. Hô hấp là gì? Nêu cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong hệ hô hấp?
Câu 2:Trình bày cấu tạo và chức năng của máu?Mạch máu gồm mấy loại?

 Mạch nào dày nhất. Mạch nào mỏng nhất?vì sao?

Có mấy vòng tuần hoàn máu?trình bày các vòng tuần hoàn?  
Câu 3: Trình bày cấu tạo và chức  năng của thận?

